
Verb Noun Adjective Adverb Meaning

1 allow allowance allowable Cho phép

2 act action actionable Hành động

activity Hoạt động

activate activation active

activator

activish

actuality actual actualy Có thật

3 appear appearance Xuất hiện

4 advise advice Khuyên

5 add addition Thêm vào

6 announce announcement Thông báo

7 anwer answer Trả lời

8 America American

9 attend attendance Đến, tham dự

10 ask asking

11 ability able Có năng lực

12 anger angry Giận dữ

13 apologize apology apologetic Xin lỗi

14 Agriculture agricultural Nông nghiệp

agriculturalist

15 attract attraction attractive attractively Thu hút

16 anxiety anxious Lo âu

17 achieve achievement Đạt được

18 arrange arrangement Đồng ý, sắp xếp

19 ambition ambitious ambitiously Đam mê

20 arrive arrival Đến 

21 argue argument arguable arguably Tranh cãi

22 breathe breath Thở

23 build building Xây dựng - tòa nhà

24 book bookish/ bookless

25 break breakable Vỡ

26 behave behavior behavioral Ăn ở, cư xử

27 bravery brave Can đảm

28 beg beggar năn nỉ-người ăn xin

29 carry carriage Mang, vác

30 creat creation creative creatively Tạo ra
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31 colour colourful Màu sắc

32 child childish Đứa trẻ

childhood Thời thơ ấu

33 courage courageous Can đảm

encourage encourageous Không can đảm

34 care carelful Cẩn thận

careless Bất cẩn

35 (in) correct correction corrective (sai) sửa chữa

36 choose choice chọn lựa

37 cover covery Bao phủ

38 congratulate congratulation congratulatory Chúc mừng

39 consider consideration considerable Cân nhắc

40 close closed Đóng

enclose Mở

41 complain complainant Phàn nàn

42 convenience convenient conveniently Tiện lợi

43 compare comparison So sánh

44 count countable Đếm được

uncountable Không đếm được

45 come coming Đến

comedy Hài kịch

46 clean Sạch

unclean Không sạch

47 develop development (un)developed (không) phát triển

48 describe description descriptive diễn tả

49 differ difference different differently Khác

50 discuss discussion Thảo luận

51 (in)depend (in)dependence (in)dependent (không) phụ thuộc

52 discover discovery Khám phá

53 die death dead Chết

54 deepen depth deep Độ sâu(n)

55 disappoint disappointment disappointed Thất vọng

56 devide devision devisible Phân chia

57 decide decision (in)decisive (không) quyết định

58 encorage encoragement Khuyến khích

59 explain explaination Giải thích

60 ẹnjoy ẹnoyment enjoyable Thích thú

61 England English

62 Europe European

63 enlarge enlargement large Mở rộng

64 enrich enrichment rich Làm giàu

The rich Người giàu

65 ensure sure Chắc chắn

66 employ employee Thuê mướn



employer Ông chủ

67 enter entrance Lối vào

68 eat eatable

69 educate education educational Giáo dục

70 expect expectation expectant Mong chờ

71 environment environmental Môi trường

environmentlist Người bảo vệ môi trường

72 fly flight bay, chuyến bay

73 friend friendly Thân thiện

unfriendly Không thân thiện

friendship Tình bạn

74 freedom free Tự do

75 fool foolish Ngu

76 fashion fashionable Thời trang

77 heighten height high Cao

78 help helpfulness helpful Hữu ích

helpless Vô ích

79 hand handy Khéo tay

80 harm harm harmless Thiệt hại ít

harmful Thiệt hại  

81 heat hot Nóng

82 health healthy (sức) khỏe

83 interest interesting interestingly Thích thú

interested

84 importance important Quan trọng

85 invent invention inventive Phát minh

inventor Người phát minh

86 illness ill ốm

87 know knowledge knowledgeable Hiểu biết

88 kindness kind Lòng tốt

89 lengthen length long Dài

90 luck lucky luckily May mắn

91 live life lively Sống

92 alive Còn sống

93 mountain mountainous Núi

94 modernize modernization modern Hiện đại

95 nature natural naturally Tự nhiên

96 noise noisy noisily Ồn ào

97 organize organization Tổ chức

98 complain complaint Phàn nàn

99 pollute pollution polluted Ô nhiễm

100 poverty poor Nghèo

101 The poor Người nghèo

102 prepare preparation preparatory Chuẩn bị



103 empower power powerful

104 pay payment Chi trả

105 qualify qualification Trình độ

106 question Câu hỏi

questionaire Bảng câu hỏi

107 regularize regularity regular regularly Đều đặn

108 recover recovery Phục hồi

109 repeat repetition repetitive Nhắc lại

110 receive reception Thu, nhận

receipt

111 reduce reduction reducible Giảm

112 shortage short Ngắn

113 strengthen strength strong mạnh mẽ

114 speak speech speakable/ spoken Nói chuyện

115 sell sale bán

116 solve solution Giải pháp

117 safe safety safely An toàn

118 sun suny Nắng, có nắng

119 succeed success successful successfully Thành công

120 TRUE truth truthful Sự thật

121 use usage useful Hữu ích

useless Vô ích

122 Vietnam Vietnamese

123 vegetable Rau

vegetation Thực vật

vegetarian Người ăn chay

124 youth young Trẻ

The young Thế hệ trẻ

youthfulness youthful Tràng trai


